PHIẾU BÀI TẬP MÔN TOÁN LỚP 7

(Tuần từ ngày 23/3/2020 đến 28/3/2020)

Đại số: Ôn tập chương thống kê

Bài 1: Thời gian hoàn thành cùng một loại sản phẩm của 60 công nhân được cho trong bảng sau (tính bằng phút):

	Thời gian (x)
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	 

	Tần số (n)
	2
	2
	3
	5
	6
	19
	9
	14
	N = 60


Tính thời gian trung bình hoàn thành một loại sản phẩm.

Bài 2: Điểm số của lớp 7C trong bài kiểm tra môn Địa lí được ghi lại ở bảng sau:

	7
	6
	8
	9
	4
	3
	8
	7
	7
	6
	5
	6
	4
	8

	10
	9
	7
	6
	6
	5
	3
	8
	7
	7
	6
	7
	8
	10

	5
	5
	4
	9
	10
	5
	6
	7
	7
	6
	8
	9
	 
	 


a) Nêu dấu hiệu và lập bảng “tần số” và nhận xét.
b) Tính điểm trung bình cộng môn Địa lí của lớp 7C.
c) Tìm mốt của dấu hiệu.

Bài 3:

Điều tra về số con của các gia đình trong một thôn (xóm) được cho trong bảng sau:

	2
	3
	1
	5
	1
	2
	2
	1
	1
	2

	0
	2
	0
	2
	1
	2
	3
	2
	1
	1

	1
	3
	4
	1
	2
	3
	2
	2
	2
	1


a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì?

b) Có bao nhiêu giá trị của dấu hiệu? Bao nhiêu giá trị khác nhau của dấu hiệu?

c) Lập bảng tần số?

d) Trung bình mỗi hộ gia đình trong thôn có mấy con?

e) Tìm mốt của dấu hiệu.
f) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng mô tả kết quả điều tra trên.

Bài 4:

[image: image1.jpg]



Biểu đồ trên biểu diễn kết quả một bài kiểm tra môn Vật Lí của các bạn học sinh lớp 7B. Từ biểu đồ hãy cho biết:

a) Có bao nhiêu bài kiểm tra?

b) Bao nhiêu học sinh đạt điểm 7? Bao nhiêu học sinh đạt điểm 5?

c) Lập bảng “tần số”.

d) Từ bảng tần số rút ra bốn nhận xét.
e) Tính điểm trung bình của mỗi học sinh lớp 7B.

Bài 5: Điểm kiểm tra môn Toán của một nhóm học sinh trung bình là 7,0, trong đó có sáu em được điểm 5, năm em được điểm 6, năm em được điểm 8, số học sinh còn lại được điểm 10. Hỏi có bao nhiêu học sinh được điểm 10?

Hình học: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Bài 1: Cho tam giác ABC cân tại A.Kẻ AH vuông góc với BC(H thuộc BC).Chứng minh 

a) [image: image3.png]AAHB = AAHC.




b) AH là phân giác của góc BAC
Bài 2: Cho góc xOy, trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA=OB. Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với Ox, qua B kẻ đường thẳng vuông góc với Oy, chúng cắt nhau tại M.
a) Chứng minh: MA=MB

b) Chứng minh: OM là phân giác góc xOy
Bài 3:Cho tam giác DEF cân tại D.Kẻ DH ⏊EF (H [image: image5.png]


 EF)

a) Chứng minh [image: image7.png]HDE = HDF




b) Kẻ HM⏊DE (M[image: image9.png]


 DE) và HN⏊DF (N[image: image11.png]


 DF). Chứng minh HM=HN
c) Chứng minh: [image: image13.png]AHME = AHNF




Bài 4: Cho tam giác ABC có AB = AC =10cm, BC = 12cm. Vẽ AH vuông góc BC tại H.

a) Chứng minh: ΔABC cân.

b) Chứng minh ΔAHB = ΔAHC, từ đó chứng minh AH là tia phân giác của góc A.

c) Từ H vẽ HM⏊AB và kẻ HN⏊AC. Chứng minh: ΔBHM = ΔCHN

d) Tính độ dài AH.

e) Từ B kẻ Bx⏊AB, từ C kẻ Cy⏊AC chúng cắt nhau tại O. Tam giác OBC là tam giác gì? Vì sao?

Bài 5: Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác góc B cắt cạnh AC tại điểm M. 

Kẻ MD⏊BC tại D.
a) Chứng minh: BA=BD.

b) Gọi E là giao điểm của DM và BA. Chứng minh [image: image15.png]AABC = ADBE




c) Kẻ DH⏊MC và AK⏊ME. N là giao điểm của DH và AK. Chứng minh MN là phân giác góc HMK.
d) Chứng minh B,M,N thẳng hàng.
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